
Nguồn 
ngân sách 

Nguồn khác

I Máy móc thiết bị    12,075,634,480 
Đã thực 
hiện xong

      131,500,000 

2
Thiết bị mạng GBIC 

1000BASE   
        25,487,220 

               -   
 x x

3
1.9.6.2IBM think Center 

M51   
        16,100,410 

               -   
 x x

4
1.2.6.2Cisco Switch 24 

port/Power cord U   
        11,661,803 

               -   
 x x

5
1.2.6.2Cisco Switch 24 

port/Power cord U   
        11,661,803 

               -   
 x x

6
1.2.6.2Cisco Switch 24 

port/Power cord U   
        11,661,803 

               -   
 x x

7
1.2.6.1Cisco Switch 12 

port/Power cord U   
        10,499,200 

               -   
 x x

8
1.2.6.1Cisco Switch 12 

port/Power cord U   
        10,499,200 

               -   
 x x

9
1.2.6.1Cisco Switch 12 

port/Power cord U   
        10,499,200 

               -   
 x x

10
1.2.6.1Cisco Switch 12 

port/Power cord U   
        10,499,200 

               -   
 x x

11
1.2.6.2Cisco Switch 24 

port/Power cord U   
        11,661,803 

               -   
 x x

12 Switch 24 port           12,568,000                -    x x

13
Bộ thiết bị LAB (Điều khiển, 

Cassette…)\   
        99,409,000 

               -   
 x x

14
Server Gigabyte GA-

EG45M-DS2H   
        11,700,000 

               -   
 x x

15 1.2.8.2 HP rx        245,827,940                -    x x

Chi phí xử lý 
tài sản 

(Nghìn đồng)
Ghi chú

Xử lý 
khác

Bộ, tính: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
Cơ quan quản lý cấp trên: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Đại học Quốc tế
Mã đơn vị: 050004
Loại hình đơn vị: ĐVSN công tự bảo đảm chi thường xuyên

Thu 
hồi

Điều 
chuyển

Bán
Thanh 

lý

CÔNG KHAI VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
NĂM 2025

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên: Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền/Chi phí là: Đồng.

Giá trị theo sổ sách kế toán

Nguyên giá

Giá trị còn 
lại

Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có thẩm quyền

Số tiền thu 
được từ xử lý 
tài sản (Nghìn 

đồng)
Tiêu 
hiểu

Xử lý 
trong 

trường 
hợp bị 
mất, bị 
hủy hoại

Chuyển 
giao

Mẫu số 04c-CK/TSC

Kết quả xử 
lý đến thời 
điểm báo 

cáo

Danh mục tài sản trong kỳ 
báo cáo được xử lý

STT



16 1.2.8.2Svr HPCluster DL 380        147,972,537 
               -   

 x x

17
Sony DCR-SR88E Quay 
phim SD lên ổ đĩa cứng 

120GB   
        10,990,000 

               -   
 x x

18
Máy chiếu Mitsubishi XD 

250 U-G   
        26,565,000 

               -   
 x x

19
Máy chiếu Mitsubishi 

SD510UG   
        25,256,000 

               -   
 x x

20
Máy chiếu Sony VPL-CX 

155   
        32,339,670 

               -   
 x x

21
Máy chiếu vật thể Samsung 

SPV5000STP   
        23,034,000 

               -   
 x x

22 Máy chiếu 3MX65           66,485,000                -    x x

23 Ghế thí nghiệm cho SV           44,100,000                -    x x

24
1.3.4PrintersHP Laser Jet 

4250n Printer   
        83,609,754 

               -   
 x x

25
1.3.4PrintersHP Laser Jet 

4250n Printer   
        27,869,918 

               -   
 x x

26
Máy in màu HP Laser Jet 

3800 Q5981A   
        18,375,000 

               -   
 x x

27
Kios touch screen P4 Intel 

2.8GHz   
        24,824,250 

               -   
 x x

28
Kios touch screen P4 Intel 

2.8GHz   
        24,824,250 

               -   
 x x

29
1.3.3LaptopsCompaq 
nc8230 P-M 730 15.4   

        37,280,764 
               -   

 x x

30
1.3.3LaptopsCompaq 
nc8230 P-M 730 15.4   

        37,280,764 
               -   

 x x

31
1.3.3LaptopsCompaq 
nc8230 P-M 730 15.4   

        37,280,764 
               -   

 x x

32
1.3.3LaptopsCompaq 
nc8230 P-M 730 15.4   

        37,280,764 
               -   

 x x

33
1.3.1Apple 

CoumputerManufacturer:Ap
ple c   

     124,499,448 
               -   

 x x

34 Ghế thí nghiệm cho SV           18,000,000                -    x x

35 Sofa văn phòng           23,324,000                -    x x

36 Ghế băng 04 chỗ           40,755,000                -    x x

37
Bàn 6 chỗ 3600x500x750, 

chân sắt, MFC   
        16,404,960 

               -   
 x x

38
Bàn 6 chỗ 3600x500x750, 

chân sắt, MFC   
        11,540,100 

               -   
 x x

39
Bàn 6 chỗ 3600x500x750, 

chân sắt, MFC   
        47,207,160 

               -   
 x x

40
Bàn 6 chỗ 3600x500x750, 

chân sắt, MFC   
        31,471,440 

               -   
 x x

41
Bàn 6 chỗ 3600x500x750, 

chân sắt, MFC   
        31,471,440 

               -   
 x x



42
Bàn 6 chỗ 3600x500x750, 

chân sắt, MFC   
        31,471,440 

               -   
 x x

43
Bàn 6 chỗ 3600x500x750, 

chân sắt MFC   
        32,809,920 

               -   
 x x

44 Bàn 6 chỗ 3600x500x750           32,809,920                -    x x

45
Ghế phòng họp-TC204YM-

băng nhựa   
        14,850,000 

               -   
 x x

46
Máy laptop Sony Vaio VPC-
M126AG, Intel Atom N470 
1.83Ghz, DDRII 2GB, HDD   

        10,062,450 

               -   

 x x

47
Máy laptop Lenovo X300, 

SYS 6476CT   
        26,241,589 

               -   
 x x

48
Máy laptop EeePC Asus 

1000H   
        10,389,593 

               -   
 x x

49
Máy laptop EeePC Asus 

1000H   
        10,389,593 

               -   
 x x

50
Máy laptop EeePC Asus 

1000H   
        10,389,593 

               -   
 x x

51
Máy laptop EeePC Asus 

1000H   
        10,389,593 

               -   
 x x

52
Máy laptop Sony Vaio VPC-
M126AG, Intel Atom N470 
1.83Ghz, DDRII 2GB, HDD   

        10,062,450 

               -   

 x x

53
Máy laptop Sony Vaio VPC-
M126AG, Intel Atom N470 
1.83Ghz, DDRII 2GB, HDD   

        10,062,450 

               -   

 x x

54
Máy laptop Sony Vaio VPC-
M126AG, Intel Atom N470 
1.83Ghz, DDRII 2GB, HDD   

        10,056,200 

               -   

 x x

55
Máy laptop Sony Vaio VPC-
M126AG, Intel Atom N470 
1.83Ghz, DDRII 2GB, HDD   

        10,056,200 

               -   

 x x

56
Máy laptop Sony Vaio VPC-
M126AG, Intel Atom N470 
1.83Ghz, DDRII 2GB, HDD   

        10,056,200 

               -   

 x x

57
Máy Ipad 32G Wifi, kích 
thước 42x189x13,4mm, 

trọng lượng 0.68kg   
        12,023,379 

               -   
 x x

58
Máy Ipad 32G Wifi, kích 
thước 42x189x13,4mm, 

trọng lượng 0.68kg   
        12,023,379 

               -   
 x x

59
Máy Ipad 32G Wifi, kích 
thước 42x189x13,4mm, 

trọng lượng 0.68kg   
        12,023,379 

               -   
 x x



60
Máy Ipad 32G Wifi, kích 
thước 42x189x13,4mm, 

trọng lượng 0.68kg   
        12,023,379 

               -   
 x x

61
1.9.7IBM Think PAD T42 - 

2373-7WA   
        31,084,950  x x

62
1.9.1IBM ThinkCentre M50 

Controller PC   
        16,100,410  x x

63
1.2.8.3Cisco Router 

2801W/AC/2 port/16 p   
     685,005,707  x x

64
1.2.3Cisco Wireless 

Accpoint 802.11   
     264,000,319  x x

65

Máy vi tính loại B -  FPT 
Elead T7610i'- Intel® 

Core™ i3-7100 Processor - 
Bộ nhớ: DDRam4 4GB bus 
2400- Ổ đĩa cứng: 1000 Gb 
SATA3 (7200) - Monitor: 

FPT 19.5" LED   

        11,341,000  x x

66

Máy vi tính loại B -  FPT 
Elead T7610i'- Intel® 

Core™ i3-7100 Processor - 
Bộ nhớ: DDRam4 4GB bus 
2400- Ổ đĩa cứng: 1000 Gb 
SATA3 (7200) - Monitor: 

FPT 19.5" LED   

        11,341,000  x x

67

Máy tính Long Vũ AIO I3-
4160, HDD 500Gb, Ram 

4Gb, Web cam 1.3 MP; HD 
audio   

        15,000,000  x x

68

Máy tính Long Vũ AIO I3-
4160, HDD 500Gb, Ram 

4Gb, Web cam 1.3 MP; HD 
audio   

        15,000,000  x x

69

Máy tính Long Vũ AIO I3-
4160, HDD 500Gb, Ram 

4Gb, Web cam 1.3 MP; HD 
audio   

        15,000,000  x x

70

Máy tính Long Vũ AIO I3-
4160, HDD 500Gb, Ram 

4Gb, Web cam 1.3 MP; HD 
audio   

        15,000,000  x x

71

Máy tính Long Vũ AIO I3-
4160, HDD 500Gb, Ram 

4Gb, Web cam 1.3 MP; HD 
audio   

        15,000,000  x x



72

Máy vi tính loại B -  FPT 
Elead T7610i'- Intel® 

Core™ i3-7100 Processor - 
Bộ nhớ: DDRam4 4GB bus 
2400- Ổ đĩa cứng: 1000 Gb 
SATA3 (7200) - Monitor: 

FPT 19.5" LED   

        11,341,000  x x

73
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Misubishi XD550U-G
        26,145,460  x x

74
Máy tính Long Vũ LV17-

8700, ổ cứng WD 2TB sata 
7200 Rpm   

        38,000,000  x x

75 Máy tính Long Vũ I7-3770K           25,960,000  x x

76
1.3.3LaptopsCompaq 

nc8230 P-M 730 15.4 (Scan)   
        37,280,764  x x

77

Máy tính xách tay Apple 
Macbook Air 13.3 inch, 

SSD 256Gb, Silver màu bạc 
(MQD 42)   

        33,000,000  x x

78
Máy tính xách tay Asus 

X45C-VX003   
        14,212,000  x x

79
Máy laptop Sony Vaio VPC-
M126AG, Intel Atom N450 
1.66Ghz, DDRII 2GB, HDD   

        10,990,100  x x

80
Máy quét 3D next Engine 
Solids bundle; Nextengine 

Mỹ   
     102,300,000  x x

81
Máy chiếu đa năng EIKI EK-

302X   
        38,500,000  x x

82
Máy chiếu đa năng EIKI EK-

302X   
        38,500,000  x x

83
Máy chiếu đa năng EIKI EK-

302X   
        38,500,000  x x

84
Máy chiếu đa năng EIKI EK-

302X   
        38,500,000  x x

85
Máy chiếu đa năng EIKI EK-

302X   
        38,500,000  x x

86
Máy chiếu đa năng EIKI EK-

101X   
        22,800,000  x x

87
Máy chiếu đa năng EIKI EK-

101X   
        22,800,000  x x

88
Máy chiếu đa năng EIKI EK-

101X   
        22,800,000  x x

89
Máy chiếu đa năng EIKI EK-

101X   
        22,800,000  x x

90
Máy chiếu đa năng EIKI EK-

101X   
        22,800,000  x x



91
Máy chiếu đa năng EIKI EK-

101X   
        22,800,000  x x

92
Máy chiếu đa năng KTS 

Beno MX704   
        24,400,000  x x

93
Máy chiếu đa năng KTS 

Beno MX704   
        24,400,000  x x

94
Bàn quầy thu ngân, Ván 

MFC, 3400x900x550   
        11,550,000  x x

95 Đầu ghi hình 4 kênh           11,330,000  x x

96 Bục giảng           58,080,000  x x

97 Màn chiếu        105,019,200  x x

98 Màn chiếu           35,343,000  x x

99
Tủ cao thư viện 
(850x400x2200)   

        12,500,000  x x

100 Kệ sách         25,872,000  x x

101 Kệ trưng bày         12,100,000  x x

102 Amply chọn vùng Toa 360W           11,550,000  x x

103
Máy chiếu đa năng NEC NP-

P451XG   
        40,150,000  x x

104
Máy chiếu đa năng NEC NP-

P451XG   
        40,150,000  x x

105
Máy chiếu đa năng NEC NP-

P451XG   
        40,150,000  x x

106
Máy chiếu đa năng NEC NP-

P451XG   
        40,150,000  x x

107
Máy chiếu đa năng KTS 

Casio XJ-M151   
        34,650,000  x x

108
Máy chiếu đa năng KTS 

Casio XJ-M151   
        34,650,000  x x

109
Máy chiếu đa năng KTS 

Casio XJ-M151   
        34,650,000  x x

110
Máy chiếu đa năng KTS 

Casio XJ-M151   
        34,650,000  x x

111
Máy chiếu đa năng KTS 

Casio XJ-M151   
        34,650,000  x x

112
Máy chiếu đa năng KTS 

Casio XJ-M151   
        34,650,000  x x

113
Máy chiếu đa năng KTS 

Casio XJ-M151   
        34,650,000  x x

114
Máy chiếu đa năng KTS 

Casio XJ-M151   
        34,650,000  x x

115
Máy chiếu đa năng KTS 

Casio XJ-M151   
        34,650,000  x x

116
Máy chiếu đa năng KTS 

Casio XJ-M151   
        34,650,000  x x

117
Máy chiếu đa năng KTS 

Casio XJ-M151   
        34,650,000  x x

118
Máy chiếu đa năng NEC; 

Model: NP-P451XG   
        35,640,000  x x



119
Máy chiếu đa năng NEC; 

Model: NP-P451XG   
        35,640,000  x x

120
Máy chiếu đa năng NEC; 

Model: NP-P451XG   
        35,640,000  x x

121
Máy chiếu đa năng Casio; 
Model XJ-M151-DJ-TW   

        30,580,000  x x

122
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Misubishi XD600U-G
        42,273,000  x x

123
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Misubishi XD550U-G
        26,145,460  x x

124
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Misubishi XD550U-G
        26,145,460  x x

125
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Misubishi XD550U-G
        26,145,460  x x

126
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Misubishi XD550U-G
        26,145,460  x x

127
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Misubishi XD550U-G
        26,145,460  x x

128
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Mitsubishi
        86,369,525  x x

129
1.4.6 Digital Projector HP 

Digital   
        94,777,244  x x

130
1.4.6 Digital Projector HP 

Digital   
        94,777,244  x x

131
Máy hủy giấy công nghiệp, 

PS - 1000C, Silicon   
        60,000,000  x x

132 Máy tính long vũ           99,540,000  x x

133

Máy vi tính bàn: LONGVU-
LVI34170; -Mainboard giga 

H81M-DS2, Intel H81 
Express Chípet, CPU Core 
I3- 417 (3.7 GHz), ổ cứng 

SSD 120 GBWD Sata + đế ; 
bộ nhớ 4 GB bus 1600 King 

max   

        14,000,000  x x

134

Máy tính bàn Long Vũ core 
i5, thế hệ 7, 6Mb Cache, 4 

core 4 threads intel HD 
Graphics 630, ram 8Gb, 

HDD 1Tb   

        24,500,000  x x

135
Máy tính để bàn Dell Vostro 

3650 MT   
        15,000,000  x x

136
Máy tính để bàn Dell Vostro 

460MT
        90,875,400  x x

137
Máy tính để bàn Dell Vostro 

460MT
        77,893,200  x x

138
Bộ thiết bị giữ xe thông 

minh cầm tay   
        29,700,000  x x



139
Bộ thiết bị giữ xe thông 

minh cầm tay   
        29,700,000  x x

140
Micro không dây AKG, 

Model: WM470/D5   
        12,695,000  x x

141
Micro không dây AKG, 

Model: WM470/D5   
        12,695,000  x x

142
Micro không dây AKG, 

Model: WM470/D5   
        12,695,000  x x

143 Card AOC STG - I2T           16,840,000  x x

144 Ghế họp           41,795,600  x x

145 Ghế ăn           42,451,200  x x

146 Bục giảng           46,926,000  x x

147 Bục giảng        396,374,000  x x

148 Bảng trắng           24,377,100  x x

149 Bàn máy tính 2 chỗ           15,092,000  x x

150 Bàn máy tính 1 chỗ           23,100,000  x x

151
Máy photo Ricoh Aficio MP 

5001   
        29,350,000  x x

152
Máy chiếu Mitsubishi 

XD510UG   
        25,256,000  x x

153
Máy chiếu Mitsubishi 

SD510UG   
        25,256,000  x x

154

Máy vi tính loại B -  FPT 
Elead T7610i'- Intel® 

Core™ i3-7100 Processor - 
Bộ nhớ: DDRam4 4GB bus 
2400- Ổ đĩa cứng: 1000 Gb 
SATA3 (7200) - Monitor: 

FPT 19.5" LED   

        11,341,000  x x

155

Máy tính xách tay Dell 
INS14 (3421) Core I3-

3217U,1.8Ghz, Ram 2Gb, 
HDD 500Gb, 14''   

        14,000,000  x x

156

Máy vi tính loại B -  FPT 
Elead T7610i'- Intel® 

Core™ i3-7100 Processor - 
Bộ nhớ: DDRam4 4GB bus 
2400- Ổ đĩa cứng: 1000 Gb 
SATA3 (7200) - Monitor: 

FPT 19.5" LED   

        11,341,000  x x

157

Máy vi tính loại B -  FPT 
Elead T7610i'- Intel® 

Core™ i3-7100 Processor - 
Bộ nhớ: DDRam4 4GB bus 
2400- Ổ đĩa cứng: 1000 Gb 
SATA3 (7200) - Monitor: 

FPT 19.5" LED   

        11,341,000  x x

158
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Misubishi XD550U-G
        26,145,460  x x

159 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x



160 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

161 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

162 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

163 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

164 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

165 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

166 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

167 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

168 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

169 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

170 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

171 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

172 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

173 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

174 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

175 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

176 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

177 Máy Long Vũ LV I2120           11,366,530  x x

178

Máy tính Long Vũ LVI3 
4160. CPU intel core I3-
4160, HDD 250Gb, Màn 

hình Acer 15.5"   

        10,750,000  x x

179

Máy tính Long Vũ LVI3 
4160. CPU intel core I3-
4160, HDD 250Gb, Màn 

hình Acer 15.5"   

        10,750,000  x x

180

Máy tính Long Vũ LVI3 
4160. CPU intel core I3-
4160, HDD 250Gb, Màn 

hình Acer 15.5"   

        10,750,000  x x

181

Máy tính Long Vũ LVI3 
4160. CPU intel core I3-
4160, HDD 250Gb, Màn 

hình Acer 15.5"   

        10,750,000  x x

182

Máy tính Long Vũ LVI3 
4160. CPU intel core I3-
4160, HDD 250Gb, Màn 

hình Acer 15.5"   

        10,750,000  x x

183

Máy tính Long Vũ LVI3 
4160. CPU intel core I3-
4160, HDD 250Gb, Màn 

hình Acer 15.5"   

        10,750,000  x x

184

Máy tính Long Vũ LVI3 
4160. CPU intel core I3-
4160, HDD 250Gb, Màn 

hình Acer 15.5"   

        10,750,000  x x

185

Máy tính Long Vũ LVI3 
4160. CPU intel core I3-
4160, HDD 250Gb, Màn 

hình Acer 15.5"   

        10,750,000  x x



186
Máy tính để bàn Dell Vostro 

460MT
        90,875,400  x x

187

Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC, 

QV983AV (Gói PTN máy 
tính   

        16,089,740  x x

188
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

189
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

190
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

191
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

192
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

193
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

194
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

195
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

196
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

197
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

198
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

199
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

200
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

201
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x



202
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

203
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

204
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

205
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

206
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

207
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

208
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

209
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

210
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

211
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

212
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

213
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

214
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

215
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

216
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

217
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        15,262,140  x x

218 Máy tính Long Vũ I3-3240           21,087,000  x x



219
Máy hấp mạch in MH: 

TRY108C - Madell 
Technology   

     101,425,981  x x

220 Máy chiếu Casio XJ - M151           30,580,000  x x

221
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Misubishi XD550U-G
        26,145,460  x x

222
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Misubishi XD550U-G
        26,145,460  x x

223
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Misubishi XD550U-G
        26,145,460  x x

224
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Misubishi XD550U-G
        26,145,460  x x

225
1.3.4PrintersHP Laser Jet 

4250n Printer   
        27,869,918  x x

226
Máy tính PC, MB ASUS 

P6T Deluxe V2, CPU Core 
I7 9302.8GHZ   

        34,580,810  x x

227
Máy tính PV, Mainboard 

Asus P6T Deluxe V2, CPU 
core I7 9302.8Ghz, DDR3   

        29,593,520  x x

228

Máy tính để bàn Dell, 
Optiplex 3020 small form 
factor CTO, RAM 8Gb 

(2x4G), HDD 1TB, Màn 
hình Dell E2016H 19.5"   

        24,689,500  x x

229
Máy tính Compaq 6300 pro 

Micro tower PC   
        10,594,060  x x

230
Máy tính Compaq 6300 pro 

Micro tower PC   
        10,594,060  x x

231
Máy tính Compaq 6300 pro 

Micro tower PC   
        10,594,060  x x

232
Máy tính Compaq 6300 pro 

Micro tower PC   
        10,594,060  x x

233
Máy tính Compaq 6300 pro 

Micro tower PC   
        10,594,060  x x

234
Bộ máy vi tính Dell Vostro 
AVD-260MTN/Màn hình 

LCD 20'   
        17,780,000  x x

235
Bộ máy vi tính Dell Vostro 
AVD-260MTN/Màn hình 

LCD 20'   
        17,780,000  x x

236 Máy khữ ion        117,000,000  x x

237 Máy cất nước 2 lần           50,000,000  x x

238
Bàn thí nghiệm áp tường có 

chậu rửa, 
1200/1050x750x800/950   

        25,960,000  x x

239 Máy đo pH cầm tay           32,070,000  x x

240 Máy đo pH để bàn           14,700,000  x x



241
Tủ lạnh âm sâu (15oC - 

35oC)
     177,931,184  x x

242
Camera chụp hình quay 

phim dưới nước - Model: 
VPC-CA100 - SanYo   

        11,275,481  x x

243

Bể Composite (120*35*35) 
(24 Bộ) -  - Viện Nghiên cứu 

chế tạo tàu thuỷ - ĐH Nha 
Trang   

        19,377,608  x x

244
Bể Composite (300*300*20) 
-  - Viện Nghiên cứu chế tạo 

tàu thuỷ - ĐH Nha Trang   
        33,768,134  x x

245
Bể Composite (300*300*20) 
-  - Viện Nghiên cứu chế tạo 

tàu thuỷ - ĐH Nha Trang   
        33,768,134  x x

246

Bể Composite 
(210*210*120) -  - Viện 

Nghiên cứu chế tạo tàu thuỷ - 
 ĐH Nha Trang   

        16,898,644  x x

247

Bể Composite 
(210*210*120) -  - Viện 

Nghiên cứu chế tạo tàu thuỷ - 
 ĐH Nha Trang   

        16,898,644  x x

248

Bể Composite 
(210*210*240) -  - Viện 

Nghiên cứu chế tạo tàu thuỷ - 
 ĐH Nha Trang   

        33,768,134  x x

249

Bể Composite 
(210*210*240) -  - Viện 

Nghiên cứu chế tạo tàu thuỷ - 
 ĐH Nha Trang   

        33,768,134  x x

250
Cano bằng Composite - Viện 
Nghiên cứu chế tạo tàu thuỷ - 

 ĐH Nha Trang   
     123,738,746  x x

251

PCR GRADIENT 
THEMMAL CYCLER ( 

Máy luân nhiệt GRADIENT) 
Model: MultiGene Gradient - 

Labnet   

     168,724,053  x x

252 Máy đo quang phổ UV-VIS        142,300,000  x x

253
Máy lạnh Sumikura 2.0 

Inverter   
        19,635,000  x x

254
Máy lạnh Sumikura 2.0 

Inverter   
        19,635,000  x x

255
Hệ thống xử lý nước thải 

PTN   
        96,800,000  x x



256
Máy đo đa chỉ tiêu để bàn 

(EC1100), Horiba   
        23,375,000  x x

257
Máy bioreactor chân không 

VN   
     222,942,000  x x

258 Hệ thống ELISA ELx808        296,225,000  x x

259
Realtime PCR Gradient 

Mastercycler ep 4S   
     985,074,000  x x

260
Thiết bị cô quay chân không 

RE0   
     122,058,000  x x

261
Máy khuấy từ có chức năng 

gia nhiệt MSH-20D   
        31,500,000  x x

262
Quang phổ kế UV/VIS chùm 

1 tia UV2500   
        63,000,000  x x

263 Cân kỹ thuật 2 số lẻ TE-412           24,200,000  x x

264 Máy cất nước 2 lần           72,000,000  x x

265 Máy lạnh Daikin Inverter           12,738,000  x x

266
Máy chiếu đa năng kỹ thuật 

số Misubishi XD550U-G
        26,145,460  x x

267
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

268
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

269
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

270
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

271
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

272
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

273
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

274
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

275
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

276
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x



277
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

278
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

279
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

280 Nhà lọc nước           49,300,000  x x

281
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

282
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

283
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

284
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

285
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

286
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

287
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

288
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

289
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

290
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

291
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

292
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

293
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x



294
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

295
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

296
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

297
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

298
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

299
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

300
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

301
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

302
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

303
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

304
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

305
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

306
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

307
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

308
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

309
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x



310
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

311
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

312
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

313
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

314 HP color LaserJet CP 2025N           20,967,470  x x

315
1.1.1 Servers 

SunfireX4200server   
     309,643,000  x x

316 Máy chiếu BenQ MX 704           25,500,000  x x

317 Máy chiếu BenQ MX 704           25,500,000  x x

318
Máy chiếu đa năng 

Mitsubishi XD550U-G   
        27,115,000  x x

319
Máy chiếu đa năng 

Mitsubishi XD550U-G   
        27,115,000  x x

320
Máy chiếu đa năng 

Mitsubishi XD550U-G   
        27,115,000  x x

321
Máy chiếu đa năng 

Mitsubishi XD550U-G   
        27,115,000  x x

322
Máy chiếu đa năng 

Mitsubishi XD550U-G   
        27,115,000  x x

323
Máy chiếu đa năng 

Mitsubishi XD550U-G   
        27,115,000  x x

324
Máy tính Compaq 6300 pro 

Micro tower PC   
        10,594,060  x x

325
Máy tính Compaq 6300 pro 

Micro tower PC   
        10,594,060  x x

326
Android Tivi 4K Sony 55' 

KD-55X9000F VN3   
        36,344,000  x x

327

Máy bán hàng Otek, 
Mainboard ""Foxconn-Intel 

H61, CPU Intel celeron 
G1630   

        15,560,050  x x

328

Máy bán hàng Otek, 
Mainboard ""Foxconn-Intel 

H61, CPU Intel celeron 
G1630   

        15,560,050  x x

329

Máy bán hàng Otek, 
Mainboard ""Foxconn-Intel 

H61, CPU Intel celeron 
G1630   

        15,560,050  x x



330

Máy bán hàng Otek, 
Mainboard ""Foxconn-Intel 

H61, CPU Intel celeron 
G1630   

        15,560,050  x x

331

Máy bán hàng Otek, 
Mainboard ""Foxconn-Intel 

H61, CPU Intel celeron 
G1630   

        15,560,050  x x

332

Máy bán hàng Otek, 
Mainboard ""Foxconn-Intel 

H61, CPU Intel celeron 
G1630   

        15,560,050  x x

333
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

334
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

335
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

336
Máy tính HP Compaq 6300 
pro Micro tower PC (Gói 

PTN máy tính   
        13,463,290  x x

II Ô tô      1,243,077,834 x 188,468,700 
1 Xe ô tô ford Lazer LX 1.6        400,271,834  x x       58,868,700 
2 Xe huyndai 29 chỗ        842,806,000  x x     129,600,000 

Nguyễn Mạnh Hùng

NGƯỜI LẬP BIỂU
Ngày 24 tháng 02 năm 2026
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
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